Phụ lục 01

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Công văn số 499/CNTT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Công nghệ thông tin)

	TT
	Điểm cầu truyền hình Viettel
	Địa chỉ 
	Số đại biểu tối đa
	Đầu mối liên hệ
	Số điện thoại

	1
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel TP.HCM
	H158/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
	65
	Nguyễn Tiến Đạt
	0967618383

	2
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 1
	53/1/5/7 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1
	20
	Lê Hoàng Hôn
	0984000840

	3
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 2
	311K3-K4, Đường F, Khu phố 1, Phường An Phú, Quận 2
	20
	Nguyễn Phạm Vương Thùy
	0988420042

	4
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 3
	177 Bis Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
	15
	Nguyễn Đình Tuấn
	0984161168

	5
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 4
	35 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
	40
	Huỳnh Phú Quí
	0982223262

	6
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 5
	176 Hồng Bàng, P.12, Quận 5
	40
	Trần Quang Vũ
	0973716888

	7
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 6
	Số 7 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6
	15
	Trần Đăng Khoa
	0977309595

	8
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 7
	273 Nguyễn Thị Thập, Quận 7
	40
	Trần Hạ Long
	0986558037

	9
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 8
	114-114 Đường 284 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8
	20
	Phan Huỳnh Nhã
	0985240240

	10
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 9
	201 Lê Văn Việt, Quận 9
	20
	Nguyễn Ngọc Thy
	01689947757

	11
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 10
	ĐC: 592 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10
	20
	Phan Hồng Quân
	0964065345

	12
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 11
	307 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
	30
	Phan Minh Long
	0963666227

	13
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận 12
	04, TH06, Thới An, Quận 12
	30
	Nguyễn Thanh Bình
	0977446688

	14
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Huyện Bình Chánh
	C1/3E Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
	30
	Lê Văn Thanh
	0982191179

	15
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận Bình Tân
	Số 6-8 đường 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
	30
	Trần Quang
	0983476868

	16
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận Bình Thạnh
	351A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
	30
	Hồ Văn Hào
	0988339988

	17
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận Tân Bình
	2/27 Quách Văn Tuấn, Phường 2, Quận Tân Bình
	30
	Trần Nguyễn Sáng
	0967041051

	18
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận Tân Phú
	297 Gò Dầu, Quận Tân Phú
	30
	Nguyễn Khắc Hiếu
	0983873407

	19
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận Thủ Đức
	A87-88, KDC Linh Tây, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức
	24
	Nguyễn Anh Tuấn
	0966777573

	20
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Huyện Củ Chi
	12 TL 8, KP 3, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi
	40
	Võ Hoàng Minh
	0988000450

	21
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận Gò Vấp
	32/1/15 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp
	40
	Hoàng Khắc Đông
	0963307236

	22
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Quận Phú Nhuận
	75 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận
	30
	Nguyễn Văn Nguyên
	0989007002

	23
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Huyện Hóc Môn
	12/2G-2E Ấp Mỹ Hòa 4 Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn
	40
	Phạm Thị Hiền
	0969555678

	24
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Huyện Cần Giờ
	292 Duyên Hải, TT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
	20
	Trần Quang Trưởng
	0979700700

	25
	Điểm cầu Chi nhánh Viettel Huyện Nhà Bè
	509 Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
	25
	Trần Ngọc Hà
	0983802803



